
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TCXH, HKI 2024-2025

STT
Mã sinh 

viên
Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Đối tượng SV đăng kí Xét lần 1

1 21020798 Đinh Anh Tùng 21/04/2003 Mường
Sinh viên là người dân tộc ít người ở 

vùng cao, vùng ĐBKK
Đạt

2 22021524 Hoàng Thái Sơn 01/06/2004 Tày
Sinh viên là người dân tộc ít người ở 

vùng cao, vùng ĐBKK
Đạt

3 21020789 Đinh Văn Thạch 11/09/2002 Mường
Sinh viên là người dân tộc ít người ở 

vùng cao, vùng ĐBKK
Đạt

4 22021519 Lê Hoàng Anh Lượng 03/06/2004 Tày
Sinh viên là người dân tộc ít người ở 

vùng cao, vùng ĐBKK
Đạt

5 22026528 Đỗ Hoài Nam 22/08/2003 Tày
Sinh viên là người dân tộc ít người ở 

vùng cao, vùng ĐBKK
Đạt

6 23020849 Lê Thị Linh Nga 05/12/2005 Mông
Sinh viên là người dân tộc ít người ở 

vùng cao, vùng ĐBKK
Đạt

7 21021671 Bùi Bảo Tín 15/10/2002 Mường
Sinh viên là người dân tộc ít người ở 

vùng cao, vùng ĐBKK
Đạt

8 21021657 Ma Công Hiệu 04/12/2002 Tày
Sinh viên là người dân tộc ít người ở 

vùng cao, vùng ĐBKK
Đạt

9 24021523 Nguyễn Thị Thu Huyền 04/12/2006 Kinh
Sinh viên có hoàn cảnh ĐBKK về kinh 

tế và vượt khó học tập
Đạt

10 22021215 Lương Mạnh Linh 27/11/2004 Nùng
Sinh viên là người dân tộc ít người ở 

vùng cao, vùng ĐBKK
Đạt

11 23021026 Đàm Đức Mạnh 22/02/2005 Hoa
Sinh viên là người dân tộc ít người ở 

vùng cao, vùng ĐBKK
Đạt

12 21021660 Lương Phùng Nhâm 01/03/2002 Thái
Sinh viên là người dân tộc ít người ở 

vùng cao, vùng ĐBKK
Đạt

13 23020028 Nguyễn Xuân Dũng 11/07/2005 Kinh
Sinh viên có hoàn cảnh ĐBKK về kinh 

tế và vượt khó học tập

Thiếu bảng điểm 

có dấu

14 24022089 Nguyễn Văn Bình 04/01/2006 Mường 
Sinh viên là người dân tộc ít người ở 

vùng cao, vùng ĐBKK
Chưa nộp hồ sơ

15 22026536 Trương Đức Quang 11/10/2004 Mường
Sinh viên là người dân tộc ít người ở 

vùng cao, vùng ĐBKK
Chưa nộp hồ sơ

16 23020817 Võ Viết Hoàng
Chưa đăng kí 

online

17 24020517 Vi Minh Huế
Chưa đăng kí 

online

18 24022201 Lô Thị Diệu Son
Chưa đăng kí 

online

19 24022839 Bùi Anh Tuấn
Chưa đăng kí 

online

20 22028270 Nguyễn Quang Trung
Chưa đăng kí 

online


